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Tel: 1900.6110 – Fax: 04.73005720

Số 9, Ngách 6A, Ngõ 6, Phạm Văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

-----------------------

Tên cơ quan: CÔNG TY…….
The Company’s name: …………..
Số:             /2010
No.

 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG




       LABOUR CONTRACT

- Chúng tôi một bên là ông …………..          
Quốc tịch: Việt Nam

  We, one party to the contract, Mr. ……..
Nationality: Vietnamese
- Chức vụ: Giám Đốc
 Position: Director
- Đại diện cho (1): Công ty….



 On behalf of (1): ………
 

- Địa chỉ: …………
  Address: ……..
- Điện thoại: 04. ……….; Fax: 04. ……..






  Telephone No.: 04. ……..; Fax: 04. ……..
- Và một bên là: Ông ……..
Quốc tịch: Việt Nam 

  And, the other party to the contract, Mr. ……..  
Nationality: Vietnamese

- Sinh ngày ____ tháng ____ năm ____
Tại: _______
  Date of Birth _______


In ______
- Nghề nghiệp: (2):  ……..
  Profession (2): ……..
- Địa chỉ thường trú: ________
  Permanent address: _______
- Số CMND: ______ do Công an tỉnh ____cấp ngày _____
 
  ID card No: ______ issued by the Police Department of_____ Province on _____
- Số sổ lao động (nếu có)_____ Cấp ngày ……./….../…….. tại ____
  No of the labor book (if any):____issued on …../…../…. in____
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng các điều khoản sau đây: 

Agree to sign this labor contract, and commit to comply with all the following provisions:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng



Article 1: Duration and type of contractual work

- Loại hợp đồng lao động (3): …….. tháng
  Type of labour contract (3): …….. months
- Từ ngày ...... tháng …….. năm 20…. đến ngày …….. tháng …….. năm 20…
  From date ……….. 20….. to date …… 20…
- Địa điểm làm việc:
 ……..
Address:
 ……..
- Chức danh chuyên môn ……..

  


Chức vụ (nếu có)
  Professional title: ……..





Job position (if any):

- Công việc phải làm: ……..
- Jobs to be carried out (5): ……..
Điều 2: Chế độ làm việc
Article 2: Working conditions

- Thời giờ làm việc: ……..
  Work hours (6): ……..
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Những dụng cụ cần thiết để hoàn thành công việc
  Equipment to be received including: 
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
Article 3: Obligations, rights and benefits of the employee

1. Quyền lợi / Rights and benefits
- Phương tiện đi lại làm việc (7):  Cá nhân tự túc
  Transportation and working means (7):  by employee’s means
- Mức lương chính hoặc tiền công (8): ______
  Basic salary or wages (8): ______/month
- Hình thức trả lương: Chuyển khoản hoặc tiền mặt
  Method of payment: direct deposit to bank or cash
- Phụ cấp gồm (9)
  Allowances, including (9): 
- Được trả lương vào các ngày cuối tháng
 To be paid monthly on date: at the end of month


- Tiền thưởng:
   Bonus:

- Chế độ nâng lương: Theo năng lực của người lao động và theo chính sách chung của Công ty
  Pay rise policy:

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm
  Labor protection equipment to be provided:

- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết): 12 ngày nghỉ phép/năm và các ngày lễ 
   theo quy định của pháp luật lao động hiện hành
  Holidays (weekend, annual leave, public holidays etc): 
· Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): đã bao gồm trong tiền lương
 Social and Health insurance (10)

· Chế độ đào tạo:  Theo chính sách chung của công ty
Training policy (11)
· Những thỏa thuận khác (12):  Theo chính sách công ty
Other agreements (12): 
2. Nghĩa vụ /Obligations:
- 
Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

  
To fulfill the committed contractual tasks in this labor contract

- 
Chấp hành điều lệ kinh doanh sản xuất, nội quy kỷ thuật lao động,an toàn lao động
To comply with business and administration policies, labour discipline, rules of labour safety

- 
Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

  
Compensation for violations and material damages 

· Tuân thủ theo nội qui lao động.
To obey labour rules.
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
Article 4: Obligations and rights of the Employer

1. Nghĩa vụ/ Obligations:
- 
Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điểu đã cam kết trong hợp đồng lao động.

To ensure jobs and fully comply with the terms and conditions in accordance with the labour contract

- 
Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
 
To fully and timely pay the employee all remuneration and other benefits in accordance with the labour contract or collective labour agreement (if any)
2. Quyền hạn/ Rights:

- 
Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng, (bố trí, điều chuyển tạm ngừng việc…)
 
To manage the employee to fulfill the jobs under labour contract (arrangement, transfer and suspension of jobs etc)

- 
Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ướcc lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp. 
To suspend, terminate the labour contract and apply disciplinary measures in accordance with the provisions of the Labour Code, the collective labour agreement (if any) and internal labour regulations of the Company.

Điều 5: Điều khoản thi hành
Article 5: Implementation provision

- 
Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng  quy định của pháp luật lao động.

For labour issues which are not stated in this labour contract, the provisions of the collective labour agreement shall apply. Where a collective labour agreement does not exist, the provisions of the Labour Code shall apply.

-
Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày: ……..  tháng …….. năm 20…... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao đồng  thì phụ lục của hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

The labour contracts are made in duplicate with equal validity, each party retaining one original and effective from …………. Where any addendum to this contract is concluded by parties, such addendum has the same validity as this labour contract.

Hợp đồng này được làm tại

: …………
        

…….. 


This labour contract is signed in
: ……..
 ……..
Ngày ….. tháng …… năm 20...
on date …………….. 2010

Người lao động
Người sử dụng lao động
Employee
Employer

(Ký tên / sign)
(Ký tên, đóng dấu / sign and seal)

    Ghi rõ họ tên / Full name
Ghi rõ họ tên / Full name 





                    
…….



Giám Đốc 
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